
 Diện tích

(m²) 

Đơn giá

(đồng/m²)

30.446,6 5.067,1 16.380,3 8.999,2 16.120,3        260,0 40.000 644.812.000 644.812.000 

1 Nguyễn Văn Bắc Đông Thịnh 475 15 739,7 480,7 259,0 LUC 480,7              -                  480,7 40.000 19.228.000 19.228.000 

107 15 373,4 89,0 284,4 0,0 LUC 284,4                284,4 40.000 11.376.000 

427 15 171,6 171,6 0,0 LUC 171,6                171,6 40.000 6.864.000 

3
 Lương Văn Quyền

GCN Đào Thị Bích là vợ
Quyết Thắng 1  203 8 640,4 276,8 363,6 0,0 LUC 363,6                363,6 40.000 14.544.000 14.544.000 

Đông Thịnh 105 15 230,8 230,8 0,0 LUC 230,8                230,8 40.000 9.232.000 

Đông Thịnh 139 15 303,3 104,9 198,4 0,0 LUC 198,4                198,4 40.000 7.936.000 

5  Dương Văn Khánh Quyết Thắng 1  225 8 241,3 88,9 152,4 LUC 88,9                  88,9 40.000 3.556.000 3.556.000 

6
Nguyễn Thanh Cát 

(Nguyễn Văn Cát là một)
Quyết Thắng 3  76 15 581,3 443,1 138,2 LUC 443,1                443,1 40.000 17.724.000 17.724.000 

Đông Thịnh 537 15 434,6 221,4 213,2 0,0 LUC 213,2                213,2 40.000 8.528.000 

Đông Thịnh 536 441,3 441,3 0,0 LUC 441,3                441,3 40.000 17.652.000 

210 15 354,3 190,4 163,9 0,0 LUC 163,9                163,9 40.000 6.556.000 

409 15 463,0 272,9 190,1 0,0 LUC 190,1                190,1 40.000 7.604.000 

436 15 93,7 60,2 33,5 LUC          60,2                      -   40.000 0 

9 Hoàng Công Chung Đông Thịnh 175 15 364,1 13,0 351,1 0,0 LUC 351,1                351,1 40.000 14.044.000 14.044.000 

Quyết Thắng 1  287 8 18,6 18,6 0,0 LUC 18,6                  18,6 40.000 744.000 

Quyết Thắng 1  288 8 135,2 135,2 0,0 LUC 135,2                135,2 40.000 5.408.000 

290 8 50,4 50,4 0,0 LUC 50,4                  50,4 40.000 2.016.000 

340 8 514,0 49,5 464,5 LUC 49,5                  49,5 40.000 1.980.000 

390 8 657,3 263,0 394,3 0,0 LUC 394,3                394,3 40.000 15.772.000 

391 8 473,2 218,9 254,3 0,0 LUC 254,3                254,3 40.000 10.172.000 

13 Nguyễn Ngọc Giới Đông Thịnh 273 15 400,9 117,8 283,1 LUC 117,8                117,8 40.000 4.712.000 4.712.000 

14  Đoàn Thị Hạ Đông Thịnh 449 15 250,4 250,4 0,0 LUC 250,4                250,4 40.000 10.016.000 10.016.000 

15
Nguyễn Mạnh Hà(Mai)

Quyết Thắng 3  799 9 263,3 54,4 208,9 0,0 LUC 208,9                208,9 40.000 8.356.000 8.356.000 

16
Nguyễn Văn Cam

Quyết Thắng 3  75 15 418,6 65,3 353,3 LUC 65,3                  65,3 40.000 2.612.000 2.612.000 

17

 Vợ Trần Thị Hằng

GCN Giáp Văn Sơn đã 

chết.

Quyết Thắng 3  177 16 329,7 19,2 310,5 LUC 19,2                  19,2 40.000 768.000 768.000 

147 16 293,6 37,8 255,8 0,0 LUC 255,8                255,8 40.000 10.232.000 

148 16 901,4 195,2 355,4 350,8 LUC 355,4                355,4 40.000 14.216.000 

Đông Thịnh 150 16 485,0 20,4 464,6 LUC 20,4                  20,4 40.000 816.000 

341 8 124,3 124,3 0,0 LUC 124,3                124,3 40.000 4.972.000 

369 8 248,6 0,9 247,7 LUC 0,9                    0,9 40.000 36.000 

370 8 170,1 170,1 0,0 LUC 170,1                170,1 40.000 6.804.000 

 Kinh phí bàn giao 

mặt bằng sớm

12
GCN Tống Văn Hợp

Vợ là Nguyễn Thị Dinh
Quyết Thắng 3  25.944.000 

19
Nguyễn Ngọc Hoa (GCN 

Nguyễn Văn Hoa là một)
Quyết Thắng 1  11.812.000 

18

Nguyễn Thị Hiên, GCN 

Nguyễn Văn Tích là 

chồng, đã chết

Đông Thịnh
25.264.000 

7 Nguyễn Văn Chiểu 26.180.000 

8 Hoàng Công Chinh Đông Thịnh

11 Nguyễn Thị Điền Quyết Thắng 1  3.996.000 

14.160.000 

10
Vợ Nguyễn Thị Dịu

GCN Dương Văn Cỏn 
6.152.000 

 Sử dụng 

ổn định 

50 năm

(m²) 

Kinh phí Bàn giao 

mặt bằng sớm 

theo thửa

(đồng)

Kinh phí bàn 

giao mặt bằng 

sớm theo hộ

(đồng)

18.240.000 

4  Nguyễn Thị Minh 17.168.000 

2
GCN Nguyễn Văn Bảo

con trai là Nguyễn Văn 
Đông Thịnh

 Khoán 

thầu

(m²) 

Tổng cộng

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LẠNG GIANG

Số thửa  TBĐ
 Diện tích 

(m²) 

(Kèm theo Quyết định số                            /QĐ-UBND ngày                   /6/2024 của UBND huyện Lạng Giang)

Hình thức giao

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ  BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT - ĐỢT 1

Dự án: Xây dựng công trình đường giao thông liên thôn từ xã Xương Lâm đi xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang

Địa điểm: Thôn Quyết Tiến 1, Thôn Quyết Thắng 3 và Thôn Đông Thịnh, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang

STT
Họ và tên 

Chủ sử dụng đất

 Địa chỉ

(thôn)

Trích lục bản đồ địa chính năm 2014

Loại đấtDiện tích

đã thu hồi

(m²)

 Tổng diện tích 

thu hồi (m²) 

Diện tích 

còn lại (m²)

1
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(m²)
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Diện tích 

còn lại (m²)

20

Nguyễn Thị Hoạch, GCN 

Vũ Văn Lương là chồng, 

đã chết

Đông Thịnh 196 16 459,5 26,5 433,0 0,0 LUC 433,0                433,0 40.000 17.320.000 17.320.000 

106 15 95,4 95,4 0,0 LUC 95,4                  95,4 40.000 3.816.000 

136 15 385,6 18,6 367,0 LUC 18,6                  18,6 40.000 744.000 

137 15 443,9 46,3 397,6 LUC 46,3                  46,3 40.000 1.852.000 

22 Hoàng Công Huyền Đông Thịnh 476 15 357,7 193,4 164,3 0,0 LUC 164,3                164,3 40.000 6.572.000 6.572.000 

23 Đoàn Thị Khánh Đông Thịnh 384 15 333,7 29,8 303,9 0,0 LUC 303,9                303,9 40.000 12.156.000 12.156.000 

24
GCN Lê Thị Đập

Đông Thịnh 426 15 195,7 62,2 133,5 LUC 62,2                  62,2 40.000 2.488.000 2.488.000 

25 Phùng Văn Kỳ Đông Thịnh 451 15 158,0 158,0 0,0 LUC 158,0                158,0 40.000 6.320.000 6.320.000 

26 Trần Thế Lễ Đông Thịnh 177 15 322,4 78,2 244,2 0,0 LUC 244,2                244,2 40.000 9.768.000 9.768.000 

27 Trần Thị Liến Quyết Thắng 3  19 15 300,9 57,1 243,8 LUC 57,1                  57,1 40.000 2.284.000 2.284.000 

28

GCN Nguyễn Văn Lương 

đã chết

Vợ Nguyễn Thị Lợi 

Quyết Tiến 1 146 16 1.327,8 695,7 632,1 0,0 LUC 632,1                632,1 40.000 25.284.000 25.284.000 

29

GCN Nguyễn Văn Lùng 

đã chết

Vợ Nguyễn Thị Tài

Quyết Tiến 1 513 15 578,5 399,8 178,7 0,0 LUC 178,7                178,7 40.000 7.148.000 7.148.000 

30
Nguyễn Trọng Luyện

GCN Tạ Thị Hoa Tư 
Quyết Thắng 3  198 16 457,6 225,8 231,8 LUC 225,8                225,8 40.000 9.032.000 9.032.000 

Quyết Thắng 1  153 8 343,3 4,1 339,2 LUC 4,1                    4,1 40.000 164.000 164.000 

Quyết Thắng 1  311 8 440,7 198,8 241,9 0,0 LUC 241,9                241,9 40.000 9.676.000 9.676.000 

32 Phạm Hữu Nam Quyết Thắng 1  263 8 291,3 291,3 0,0 LUC 291,3                291,3 40.000 11.652.000 11.652.000 

33 Vũ Văn Nguyên Đông Thịnh 242 15 472,3 254,0 218,3 LUC 217,0          37,0                217,0 40.000 8.680.000 8.680.000 

34 Nguyễn Duy Nụ Đông Thịnh 197 16 277,4 2,8 274,6 0,0 LUC 274,6                274,6 40.000 10.984.000 10.984.000 

35 Nguyễn Thị Phái Quyết Thắng 1  202 8 766,2 14,9 412,1 339,2 LUC 412,1                412,1 40.000 16.484.000 16.484.000 

402 8 1.290,0 960,7 329,3 0,0 LUC 329,3                329,3 40.000 13.172.000 

413 8 162,8 162,8 0,0 LUC        162,8                      -   40.000 0 

37 Nguyễn Thị Bích Quyết Thắng 3  796 9 510,6 41,5 469,1 LUC 41,5                  41,5 40.000 1.660.000 1.660.000 

38 Nguyễn Văn Hiên 833 9 106,3 106,3 0,0 LUC 106,3                106,3 40.000 4.252.000 4.252.000 

170 8 452,6 65,2 387,4 LUC 65,2                  65,2 40.000 2.608.000 

262 8 261,3 261,3 0,0 LUC 261,3                261,3 40.000 10.452.000 

199 16 356,7 17,6 339,1 LUC 17,6                  17,6 40.000 704.000 

174 16 179,5 179,5 0,0 LUC 179,5                179,5 40.000 7.180.000 

Quyết Thắng 3  186 16 136,4 136,4 0,0 LUC 136,4                136,4 40.000 5.456.000 5.456.000 

41 Nguyễn Văn Sáu Quyết Thắng 3  862 9 393,6 103,2 290,4 0,0 LUC 290,4                290,4 40.000 11.616.000 11.616.000 

42 Nguyễn Thị Son Đông Thịnh 244 15 178,3 178,3 0,0 LUC 178,3                178,3 40.000 7.132.000 7.132.000 

43 Nguyễn Văn Sơn Đông Thịnh 138 15 355,9 8,6 347,3 0,0 LUC 347,3                347,3 40.000 13.892.000 13.892.000 

275 15 374,4 133,2 241,2 0,0 LUC 241,2                241,2 40.000 9.648.000 

303 15 564,3 2,1 562,2 0,0 LUC 562,2                562,2 40.000 22.488.000 

45 Nguyễn Thị Sửa Đông Thịnh 174 15 240,5 240,5 0,0 LUC 240,5                240,5 40.000 9.620.000 9.620.000 

46
GCN Nguyễn Hữu   

Cường, 
Đông Thịnh 450 15 170,0 41,1 128,9 LUC 41,1                  41,1 40.000 1.644.000 1.644.000 

47 Nguyễn Văn Tân Quyết Thắng 1  244 8 359,4 359,4 0,0 LUC 359,4                359,4 40.000 14.376.000 14.376.000 

48
 Nguyễn Văn Thắng (bố là 

Nguyễn Duy Nhất)
Đông Thịnh 173 15 224,8 1,8 223,0 LUC 1,8                    1,8 40.000 72.000 72.000 

49
 Giáp Thị Ảnh. 

Quyết Thắng 3  439 8 562,2 46,4 515,8 LUC 46,4                  46,4 40.000 1.856.000 1.856.000 

50 Nguyễn Văn Thảo Quyết Thắng 1  289 8 303,8 303,8 0,0 LUC 303,8                303,8 40.000 12.152.000 12.152.000 

13.172.000 

44 Vũ Hồng Sơn Đông Thịnh 32.136.000 

40 Giáp Mạnh Hùng
Quyết Thắng 3  7.884.000 

39 Đoàn Văn Quý Quyết Thắng 1  13.060.000 

36 Tống Huy Quang Quyết Thắng 3 

21 Đinh Thị Hồng Đông Thịnh

31
GCN Dương Văn Ước

Con trai là Dương Văn 

6.412.000 

2
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51

GCN Nguyễn Thiện 

Khiêm đã chết vợ là 

Nguyễn Thị Thi

Quyết Thắng 1  152 8 360,1 209,0 151,1 LUC 209,0                209,0 40.000 8.360.000 8.360.000 

52
GCN Đoàn Văn Đích đã 

chết vợ là Phạm Thị Thu
Quyết Thắng 1  201 8 445,6 6,1 439,5 LUC 6,1                    6,1 40.000 244.000 244.000 

53

GCN Dương Ngọc Thức 

đã chết

Vợ Nguyễn Thị Chính

Quyết Thắng 1  243 8 420,4 27,8 392,6 LUC 27,8                  27,8 40.000 1.112.000 1.112.000 

Đông Thịnh 243 15 206,3 90,3 116,0 LUC 90,3                  90,3 40.000 3.612.000 

Đông Thịnh 245 15 331,3 167,9 163,4 0,0 LUC 163,4                163,4 40.000 6.536.000 

55 Nguyễn Trung Tuấn Quyết Thắng 3  431 8 924,2 52,0 548,0 324,2 LUC 548,0                548,0 40.000 21.920.000 21.920.000 

371 8 233,6 49,1 184,5 LUC 49,1                  49,1 40.000 1.964.000 

310 8 617,8 617,8 0,0 LUC 617,8                617,8 40.000 24.712.000 

57 Hoàng Công Tuyên Đông Thịnh 214 16 292,4 292,4 0,0 LUC 292,4                292,4 40.000 11.696.000 11.696.000 

58
Trần Thị Vẻ GCN Nguyễn 

Thị Phấn là mẹ
Đông Thịnh 213 16 256,2 61,8 194,4 0,0 LUC 194,4                194,4 40.000 7.776.000 7.776.000 

26.676.000 

54
Nguyễn Xuân Thuỷ (GCN 

Nguyễn Văn Thuỷ là một) 
10.148.000 

56 Dương Văn Tước Quyết Thắng 1 

3
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